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I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp: 20; Số học sinh: 809; Số học sinh học chuyên đềlựa chọn (nếu có): Không
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 01 Trình độ đào tạo: Đại học
     Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt
3. Thiết bị dạy học:
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	-Giá vẽ
-Bảng vẽ
-Nam châm
-Màu.
- Mẫu vẽ
-Tranh tham khảo của họa sĩ và học sinh.
-Bộ tranh MT6
-Cọ vẽ
-Video, phim tư liệu về nghệ thuật Tiền sử, Cổ đại
- Các vật liệu đã qua sử dụng

	50
50
50
50
100
100
1
100
10

20
	

Chủ đề: Biểu cảm của sắc màu
Chủ đề: Nghệ Thuật Tiền Sử Thế Giới Và Việt Nam
Chủ đề: Lễ Hội Quê Hương
Chủ đề: Nghệ Thuật Cổ Đại Thế Giới Và Việt Nam
Chủ đề: Vật Liệu Hữu Ích
	

	2
	-Giá vẽ
-Bảng vẽ
-Nam châm
-Màu.
- Mẫu vẽ
-Tranh tham khảo của họa sĩ và học sinh.
-Bộ tranh MT7
-Cọ vẽ
-Video, phim tư liệu về nghệ thuật Tiền sử, Cổ đại
- Các vật liệu đã qua sử dụng

	50
50
50
50
100
100
1
100
10

20
	Các bài trong SGK lớp 7
	

	3
	-Giá vẽ
-Bảng vẽ
-Nam châm
-Màu.
- Mẫu vẽ
-Tranh tham khảo của họa sĩ và học sinh.
-Bộ tranh MT8
-Cọ vẽ
-Video, phim tư liệu về nghệ thuật Tiền sử, Cổ đại
- Các vật liệu đã qua sử dụng

	50
50
50
50
20
100
100
1
100
10

20
	Các bài trong SGK lớp 8
	

	4
	-Giá vẽ
-Bảng vẽ
-Nam châm
-Màu.
- Mẫu vẽ
-Tranh tham khảo của họa sĩ và học sinh.
-Bộ tranh MT9
-Cọ vẽ
-Video, phim tư liệu về nghệ thuật Tiền sử, Cổ đại
- Các vật liệu đã qua sử dụng

	50
50
50
50
100
100
1
100
10

20
	Các bài trong SGK lớp 9
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng bộ môn Mĩ thuật
	1
	Các tiết học
	



II. Kế hoạch dạy học (theo khối lớp)( hoặc đưa theo dạng phụ lục từng khối)
1. Phân phối chương trình
- Khối 6
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Nội dung tích hợp/lồng ghép
(4)

	1
	Chủ đề 1: BIỂU CẢM CỦA SẮC MÀU
	8
	· Chỉ ra được sự biểu cảm của nét, chấm, màu trong tranh.
· Tạo được bức tranh tưởng tượng từ giai điệu của âm nhạc.
· Cảm nhận được sự tương tác của âm nhạc với hội hoạ.
- Nêu được biểu cảm của hoà sắc trong tranh tĩnh vật.
- Vẽ được bức tranh tĩnh vật màu có ba vật mẫu trở lên.
- Tạo được bức tranh in hoa lá.
- Chỉ ra được cách kết hợp chữ và hình có sẵn tạo sản phẩm bưu thiếp.
- Tạo được bưu thiếp chúc mừng với hình có sẵn.
- Phân tích được vai trò của chữ, hình, màu trong bưu thiếp chúc mừng và sản phẩm mĩ thuật.
	

GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG.
Chủ đề: Kỹ năng thích nghi.
Bài 3: Tranh in hoa lá
Nội dung:
· Giáo dục học sinh biết yêu thiên nhiên, cảnh sắc xung quanh.
· Biết màu sắc có được khi có ánh sáng.
· Biết tạo một bức tranh in từ hoa, lá để tặng người thân, bạn bè.

	2
	Chủ đề 2: NGHỆ THUẬT TIỀN SỬ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
	6
	- Nêu được cách mô phỏng hình vẽ theo mẫu.
- Mô phỏng được hình vẽ của người tiền sử theo cảm nhận.
- Cảm nhận được vẻ đẹp và giá trị của mĩ thuật thời tiền sử.
- Tạo được sản phẩm thời trang có hình vẽ thời tiền sử.
- Nhận biết được nguyên lí cân bằng và tỉ lệ hài hoà của hình, màu trên sản phẩm thời trang. 
- Thiết kế được chiếc túi đựng quà bằng giấy bìa có trang trí hoạ tiết thời tiền sử.
	

CHUYÊN ĐỀ.
Thời trang với hình vẽ thời tiền sử (Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn).

	3
	
Chủ đề 3: LỄ HỘI QUÊ HƯƠNG
	8
	· Chỉ ra được kĩ thuật kết hợp dây thép và giấy để tạo hình nhân vật 
· Tạo được hình dáng của nhân vật 3D bằng dây thép và giấy.
· Phân tích được sự hài hoà, cân đối của hình khối, màu sắc trên trang phục của nhân vật.
· Tạo được mô hình hoạt cảnh ngày hội.
· Vẽ được bức tranh theo đề tài lễ hội quê hương.
· Nhận biết được cách diễn tả không gian trong tranh dân gian.
	GD KỸ NĂNG SỐNG
Tư duy, sáng tạo.
Bài: Hoạt cảnh trong ngày hội
Nội dung:
· Hiểu được ý nghĩa của ngày hội.
· Cách sử dụng mô hình làm hoạt cảnh.
· Tìm hiểu và sáng tạo trang phục của các nhân vật.

	4
	Chủ đề 4: NGHỆ THUẬT CỔ ĐẠI THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
	6
	· Chỉ ra được nét đặc trưng của nghệ thuật cổ đại và cách vẽ tranh qua ảnh.
· Vẽ được bức tranh có hình ảnh nghệ thuật cổ đại.
· Phân tích được nét độc đáo, giá trị của nghệ thuật cổ đại thế giới và nhận biết được một số hình ảnh tiêu biểu của thời kì này.
- Mô phỏng được họa tiết trống đồng bằng in.
- Trang trí được thảm hình vuông với hoạ tiết trống đồng.
- Phân tích được nhịp điệu và sự cân bằng trong bài vẽ. Có ý thức giữ gìn nét đẹp di sản nghệ thuật của dân tộc.
	


CHUYÊN ĐỀ
Đổi mới PPDH
Họa tiết trống đồng (Phương pháp dạy học theo chủ đề và nghiên cứu bài học).

	5
	Chủ đề 5: VẬT LIỆU HỮU ÍCH
	6
	· Nêu được một số cách thức tạo hình và trang trí sản phẩm từ vật liệu đã qua sử dụng.
· Tạo hình và trang trí được sản phẩm ứng dụng từ vật liệu đã qua sử dụng.
· Tạo được mô hình ngôi nhà 3D từ các vật liệu đã qua sử dụng.
· Tạo được mô hình khu nhà với cảnh vật mong muốn.
· Phân tích được nhịp điệu, sự hài hoà của hình khối, đường nét, màu sắc, không gian trong mô hình khu nhà. Có ý thức giữ gìn vệ sinh và xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

	


- Khối 7
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Nội dung tích hợp/lồng ghép
(4)

	1
	Sơ lược mỹ thuật thời trần (1226-1400)
	1
	· Giúp học sinh hiểu và nắm bắt được một số kiến thức chung về mĩ thuật thời Trần.
· Học sinh nhận thức đúng đắn về truyền thống nghệ thuật dân tộc, biết trân trọng, yêu quí vốn cổ cha ông để lại.
· Hướng và khơi dậy cho các em tình yêu quê hương, đất nước con người Việt Nam.
· Giáo dục hướng dẫn các em trân trọng, giữ gìn, bảo vệ phát huy những truyền thống dân tộc là trách nhiệm mỗi người trong xã hội.
	Giáo dục kỹ năng sống.

	2
	Một số công trình mỹ thuật thời trần
	1
	· Giúp học sinh hiểu và nắm bắt được một số công trình mĩ thuật thời Trần.
· Học sinh nhận thức đúng đắn về truyền thống nghệ thuật dân tộc, biết trân trọng, yêu quí vốn cổ cha ông để lại.
	

	3
	Cái cốc và quả
	1
	· Học sinh hiểu được cấu tạo và biết cách vẽ cái cốc và quả.
· Học sinh biết cách sắp xếp bố cục cho cân đối trong trang giấy, vẽ được hình gần giống mẫu.
· Thấy được vẽ đẹp của bố cục, đường nét, độ đậm nhạt của mẫu vật.
	

	4
	Tạo họa tiết trang trí.
	1
	· Học sinh hiểu được thế nào là họa tiết trang trí và hoạ tiết là yếu tố cơ bản của nghệ thuật trang trí.
· Biết tạo hoạ tiết đơn giản và áp dụng làm các bài tập trang trí.
Yêu thích nghệ thuật trang trí dân tộc.

	

	5
	
Tranh Phong Cảnh
	2
	· Học sinh hiểu hơn về cách vẽ tranh phong cảnh.
· Học sinh biết chọn lựa góc độ diễn tả vẽ đẹp của thiên nhiên thông qua cảm thụ và sáng tạo của mình.
· Học sinh yêu quê hương và tự hào về nơi mình đang sống.
	

	6
	Tạo dáng và trang trí lọ hoa.
	1
	· Học sinh hiểu vẻ đẹp của trang trí ứng dụng.
· Học sinh biết cách tạo dáng và trang trí lọ hoa theo ý thích.
	

	7
	Lọ hoa và quả
	2
	· Học sinh hiểu được cấu tạo, biết cách vẽ lọ, hoa và quả.
· Học sinh biết cách sắp xếp bố cục cho cân đối trong trang giấy, vẽ được hình gần giống mẫu.
· Thấy được vẽ đẹp của bố cục, đường nét, độ đậm nhạt của mẫu vật.
	

	8
	Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật.
	1
	· Học sinh hiểu được cách trang trí bề mặt một đồ vật có dạng hình chữ nhật bằng nhiều cách khác nhau.
· Biết sử dụng hoạ tiết dân tộc vào trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật.
· Làm được một bài trang trí hình chữ nhật và yêu thích việc trang trí đồ vật
	

	9
	Đề tài cuộc sống quanh em
	2
	· Học sinh tập quan sát, nhận xét thiên nhiên và các hoạt động thường ngày của con người.
· Giáo dục học sinh trách nhiệm, nghĩa vụ và yêu cuộc sống quanh mình.
· Luyện khả năng bố cục theo nội dung chủ đề. Tập quan sát, nhận xét và thể hiện hình ảnh, màu sắc vào tranh đề tài cuộc sống quanh em.
	

	10
	Ấm tích và cái bát
	2
	· Học sinh quan sát nhận xét cấu tạo của cái ấm tích và cái bát.
· So sánh được tỉ lệ cái bát với ấm tích và tỉ lệ các bộ phấn ấm tích – bát.
	

	11
	Chữ trang trí
	1
	· Học sinh hiểu biết thêm về các kiểu chữ ngoài hai kiểu chữ cơ bản đã học.
· Biết tạo ra và sử dụng các kiểu chữ có dáng đẹp để trình bày đầu báo tường, trang trí sổ tay, các văn bản…
	GD KỸ NĂNG SỐNG
Tư Duy Sáng Tạo
· Thiết kế các kiểu chữ đẹp.
· Cách sử dụng chữ trong cuộc sống.
· Sáng tạo kiểu chữ mới
· Vẽ màu cho chữ
· Ứng dụng của các kiểu chữ trong cuộc sống

	12
	Đề tài tự chọn
	2
	- Đánh giá những kiến thức đã tiếp thu được của học sinh; những biểu hiện của tình cảm, óc sáng tạo của nội dung đề tài thông qua bố cục, hình vẽ và màu sắc.
	

	13
	Trang trí bìa lịch treo tường
	1
	· Học sinh hiểu vẻ đẹp của trang trí ứng dụng.
· Học sinh biết cách trang trí bìa lịch treo tường hoa theo ý thích.
· Học sinh có ý thức làm đẹp trong cuộc sống hàng ngày.
	

	14
	Ký họa
	1
	· Học sinh biết thế nào là kí hoạ và cách kí họa.
· Kí họa được một số đồ vật, cây hoa, các con vật quen thuộc (đơn giản về hình và cấu trúc) 
· Thêm yêu quý cuộc sống xung quanh
	

	15
	Ký họa ngoài trời.
	1
	· Học sinh biết cách quan sát với mọi vật ở chung quanh để tìm vẽ đẹp qua hình thể và màu sắc của chúng
· Kí họa được một số đồ vật, cây hoa, các con vật quen thuộc (đơn giản về hình và cấu trúc) 
	

	16
	Mtvn từ cuối thế kỉ xix đến năm 1954
	1
	- Học sinh hiểu rõ thêm về lịch sử, nhận thấy sự đóng góp to lớn của ngành mĩ thuật cho lịch sử.
-Học sinh biết tôn trọng lịch sử dân tộc từ đó cảm nhận đúng giá trị và thêm yêu thích các tác phẩm nghệ thuật mang tính chất lịch sử.
	

	17
	Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mtvn từ cuối thế kỉ xix đến năm 1954
	1
	· HS biết được vài nét về thân thế , sự nghịêp , những đóng góp to lớn của một số họa sĩ đối với nền Văn học nghệ thuật .HS biết thêm về các chất iệu tạo nên vẻ đẹp trong tác phẩm Mỹ thuật thông qua một vài tác phẩm .
	

	18
	Trang trí đĩa tròn.
	1
	· Học sinh biết sắp xếp họa tiết trong trang trí hình tròn.
· Học sinh biết sử dụng nghệ thuật tạo hình phù hợp với bài vẽ.
· Biết trân trọng, giữ gìn những đồ vật quanh ta, yêu quý công sức của người làm ra chúng.
	GD KỸ NĂNG SỐNG
LÀM VIỆC NHÓM
Cùng biết cách chọn và TT một đĩa tròn
Tìm họa tiết trang trí
Tìm hiểu vẻ đẹp của trang trí ứng dụng
Có ý thức làm đẹp trong cuộc sống
Thực hành trình bày sản phẩm nhóm

	19
	Lọ, hoa và quả
	2
	· Học sinh hiểu được cấu tạo, biết cách vẽ lọ, hoa và quả.
· Học sinh biết cách sắp xếp bố cục cho cân đối trong trang giấy, vẽ được hình gần giống mẫu.
· Thấy được vẽ đẹp của bố cục, đường nét, độ đậm nhạt của mẫu vật.
	

	20
	Vài nét về mỹ thuật ý thời kỳ phục hưng
	1
	- Giúp các em làm quen với mĩ thuật Ý thời kỳ phục hưng.
-Giúp các em hiểu một cách khái quát về sự phát triển của mỹ thuật thời phục hưng.
-Giáo dục các em có thái độ trân trọng, yêu mến các nền văn hóa nhân loại.
	

	21
	Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật ý thời kỳ phục hưng
	1
	· Học sinh hiểu biết thêm về cuộc đời và sự nghiệp sáng tạo nghệ thuật của các hoạ sĩ thời kì Phục hưng.
· Hiểu được ý nghĩa và cảm thụ vẻ đẹp chuẩn mực của những tác phẩm được giới thiệu trong bài
	

	22
	Trang trí đầu báo tường
	1
	· Học sinh biết cách trang trí một đầu báo tường
· Trang trí được đầu báo tường của lớp, của trường
· Hiểu và vận dụng để trình bày được trong các công việc tương tự như trang trí các bảng báo cáo, bảng thành tích, trang trí sổ tay…
	

	23
	Đề tài an toàn giao thông
	2
	· Học sinh hiểu biết hơn về luật giao thông thấy được ý nghĩa của an toàn giao thông là bảo vệ tính mạng, tài sản cho mọi người và quốc gia.
· Vẽ được tranh về an tòan giao thông.
	

	24
	Trang trí tự do
	1
	· Học sinh hiểu và biết cách trang trí hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn, đường diềm hoặc trang trí một số đồ vật: cái đĩa, lọ cắm hoa, quạt giấy …
· Tự chọn trang trí một trong những hình trên.
	

	25
	Đề tài trò chơi dân gian
	2
	-HS có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc qua các trò chơi dân gian ở các vùng miền, các dân tộc khác nhau, thêm yêu quê hương đất nước
- Vẽ được một bức tranh đề tài trò chơi dân gian
	

	26
	Đề tài hoạt động trong những ngày hè.
	1
	-Học sinh hướng đến những hoạt động bổ ích và có ý nghĩa trong những ngày hè. 
-Vẽ được tranh về các hoạt độngtheo cảm xúc của mình.
	

	27
	Trưng bày kết quả học tập
	1
	· Trưng bày các bài vẽ đẹp trong năm học nhằm đánh giá kết quả giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh, đong thời thay được cong tac quản lí chỉ đạo chuyên môn của trường.
	


- Khối 8
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Nội dung tích hợp/lồng ghép
(4)

	1
	Trang trí quạt giấy.
	1
	· Học sinh biết sắp xếp họa tiết trong trang trí Qụat giấy.
· Học sinh biết sử dụng nghệ thuật tạo hình phù hợp với bài vẽ.
· Biết trân trọng, giữ gìn những đồ vật quanh ta, yêu quý công sức của người làm ra chúng.
	Giáo dục kỹ năng sống.

	2
	Sơ lược mỹ thuật thời Lê ( từ cuối thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVIII )
	1
	· Học sinh  hiểu khái quát về mĩ thuật thời Lê – thời kì hưng thịnh của mĩ thuật Việt Nam.
· Học sinh biết yêu quý giá trị nghệ thuật dân tộc và có ý thức bảo vệ các di tích lịch sử văn hoá của quê hương
	

	3
	Một số công trình mỹ thuật tiêu biểu thời Lê.
	1
	· Học sinh  hiểu thêm về mĩ thuật thời Lê – thời kì hưng thịnh của mĩ thuật Việt Nam.
· Học sinhcó ý thức bảo vệ các di tích lịch sử văn hoá của quê hương.
	

	4
	Tạo dáng và trang trí chậu cảnh
	1
	· Học sinh hiểu vẻ đẹp của trang trí ứng dụng.
· Học sinh biết cách tạo dáng và trang trí chậu cảnh theo ý thích.
· Học sinh có ý thức làm đẹp trong cuộc sống hàng ngày.
	

	5
	Trình bày khẩu hiệu
	1
	· Học sinh biết cách bố cục một dòng chữ
· Trình bày được khẩu hiệu có bố cục và màu sắc hợp lí.
· Nhận ra vẻ đẹp của khẩu hiệu được trang trí.
	

	6
	Lọ, hoa và quả
	2
	- Học sinh hiểu được cấu tạo, biết cách vẽ lọ và quả.
- Học sinh biết cách sắp xếp bố cục cho cân đối trong trang giấy, vẽ được hình gần giống mẫu.
-Thấy được vẽ đẹp của bố cục, đường nét, độ đậm nhạt của mẫu vật.
	

	7
	Đề tài ngày nhà giáo Việt Nam
	2
	· Học sinh yêu thương, quý trọng Thầy Cô, bè bạn, những người xung quanh mình.
· Giúp học sinh hiểu thêm về ngày 20 – 11.
· Luyện khả năng bố cục theo nội dung chủ đề. Tập quan sát, nhận xét và thể hiện hình ảnh, màu sắc vào tranh đề tài Ngày 20 - 11
	

	8
	Sơ lược MTVN giai đoạn năm 1954 đến 1975.
	1
	- HS hiểu biết thêm về cống hiến và vai trò của giới mĩ thuật trong cuộc XD XHCN ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam.
- Thấy được nội dung,vẻ đẹp của các tác phẩm qua các hình thức thể hiện.
	

	9
	Một số tác giả, tác phẩm của MTVN giai đoạn năm 1954 đến 1975.
	1
	- HS hiểu biết thêm các thành tựu MT Việt Namgiai đoạn năm 1954 - 1975 thông qua một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu.
- Biết về một số chất liệu trong sáng tác mĩ thuật
	

	10
	Trình bày bìa sách
	2
	- Hs hiểu biết ý nghĩa của việc trang trí bìa sách.
- Biết cách trang trí bìa sách.
- Trang trí được một bìa sách theo ý thích.
	

	11
	Đề tài Gia đình
	2
	- HS biết tìm nội dung và cách vẽ tranh về gia đình.
 - Vẽ được tranh theo ý thích.
 - Yêu thương ông bà, bố mẹ, anh em và các thành viên khác trong họ hàng dòng tộc.
	GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG.
Sống Có Trách Nhiệm
Bài: VTĐT Gia đình
· Giáo dục học sinh biết yêu quý, kính trọng cha mẹ.
· Vẽ được bức tranh gia đình
· Gắn kết các thành viên trong gia đình.
· Sống có trách nhiệm

	12
	Tạo dáng và trang trí mặt nạ
	2
	· Học sinh biết cách tạo dáng và trang trí mặt nạ theo ý thích.
· Học sinh có ý thức làm đẹp trong cuộc sống hàng ngày.
	

	13
	Đề tài Ước mơ của em
	2
	- Giúp học sinh biết cách khai thác nội dung đề tài “ước mơ của em”.
-Giúp các em hiểu được ý nghĩa của một số tranh dân gian, của một số nghành nghề để các em biết hướng chọn đề tài cho mình.
-Giúp các em biết cách thể hiện ước mơ của mình qua tranh vẽ.
-Hướng cho các em luôn biết yêu quí, tôn trọng các nghành nghề trong xã hội, không miệt thị những công việc tầm thường nhất…
	

	14
	Vẽ chân dung
	2
	· Học sinh hiểu thế nào là tranh chân dung.
· Biết cách vẽ tranh chân dung.
· Vẽ được chân dung bạn hay người thân
	

	15
	Sơ lược về MT hiện đại phương Tây từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
	1
	- Học sinh hiểu sơ lược về giai đoạn phát triển của mĩ thuật hiện đại phương tây.
- Hiểu được ý nghĩa và cảm thụ vẻ đẹp chuẩn mực của những tác phẩm được giới thiệu trong bài.
- Bước đầu làm quen với một số trường phái hội hoạ hiện đại như: trường phái Ấn tượng, trường phái Dã thú, trường phái lập thể…
	

	16
	Một số TG- TP tiêu biểu của trường phái hội họa Ấn tượng.
	1
	- Học sinh hiểu biết thêm về trường phái hội hoạ Ấn tượng
- Hiểu được ý nghĩa và cảm thụ vẻ đẹp chuẩn mực của những tác phẩm được giới thiệu trong bài.
- Nhận biết được sự đa dạng trong nghệ thuật hội họa của trường phái Ấn tượng.
	

	17
	Vẽ tranh cổ động
	2
	- HS hiểu được ý nghĩa của tranh cổ động.
- HS biết cách sắp xếp mảng chữ và mảng hình để tạo được một bức tranh cổ động phù hợp với nội dung đã chọn.
	

	18
	


Trang trí lều trại.
	1
	


· Học sinh hiểu vì sao cần trang trí lều trại, cổng trại.
· Biết cách trang trí và trang trí được cổng trại hoặc lều trại theo ý thích.
· Học sinh gắn bó với sinh hoạt tập thể
	GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG.
Kỹ Năng Đạt Mục Tiêu
Bài: TT Lều trại
· Cắm trại được tổ chức trong ngày lễ hội.
· Trại có nhiều kiểu dáng và TT đẹp.
· Màu sắc lều trại.
· Một số trò chơi khi cắm trại.

	19
	Giới thiệu tỉ lệ cơ thể người - Tập vẽ dáng người
	2
	· Học sinh biết sơ lược về tỉ lệ cơ thể người.
· Hiểu vẻ đẹp cân đối của cơ thể người.
· - Học sinh hiểu được sự thay đổi của dáng người ở các tư thế họat động.
· - Biết cách vẽ dáng người và vẽ được dáng người ở một vài tư thế: đi, đứng, ngồi…
	

	20
	Minh họa truyện cổ tích
	2
	· Phát triển khả năng tưởng tượng và biết cách minh hoạ truyện cổ tích.
· Vẽ minh hoạ được một tình tiết trong truyện.
· Học sinh yêu thích truyện cổ tích trong nước và thế giới.
	

	21
	Xé dán tĩnh vật Lọ hoa và quả
	2
	- HS biết được cách xé dán giấy lọ hoa và quả.
- Xé dán giấy được một bức tranh có lọ, quả theo ý thích.
- HS cảm nhận vẻ đẹp của tranh xé dán giấy..
	

	22
	Đề tài tự chọn
	2
	-Học sinh phát huy được trí tưởng tượng sáng tạo.
- Ôn lại kiến thức và kĩ năng vẽ tranh
-Vẽ được bức tranh theo ý thích
-Học sinh phát huy được trí tưởng tượng sáng tạo.
- Ôn lại kiến thức và kĩ năng vẽ tranh
-Vẽ được bức tranh theo ý thích
	

	23
	Trưng bày kết quả học tập
	1
	· Trưng bày các bài vẽ đẹp trong năm học nhằm đánh giá kết quả giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh, đồng thời thấy được công tác quản lí chỉ đạo chuyên môn của trường.
	


- Khối 9
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Nội dung tích hợp/lồng ghép
(4)

	1
	Chủ đề 1: VẼ ĐỒ VẬT
	3
	- Mô phỏng/vẽ được hình ảnh có tỉ lệ phù hợp với “nguyên mẫu”.
- Vẽ được tranh tĩnh vật có bố cục cân bằng,  hài hòa… theo tương quan chung.
- Sử dụng được một số chất liệu (màu nước, màu bột, màu sáp) vào vẽ tranh.
- Vận dụng sáng tạo các yếu tố (chấm, nét, hình, khối, màu, đậm nhạt…) và nguyên lí tạo hình (cân bằng, nhấn mạnh, tỉ lệ, hài hòa…) vào bài vẽ. Sản phẩm thể hiện được dấu ấn cá nhân.
- Sử dụng được kết quả học tập để tạo sản phẩm mĩ thuật ứng dụng theo yêu cầu.
	- Giáo dục kỹ năng sống

	2
	Chủ đề 2: VẼ TRANH CUỘC SỐNG QUANH EM
	4
	- Vẽ được một số dáng người ở các tư thế khác nhau (trong hoạt động: lao động, vui chơi, học tập).
- Lựa chọn được hình ảnh từ thực tiễn, phù hợp với nội dung ý tưởng (Phong cảnh/ Lễ hội/…).
- Vận dụng được yếu tố (chấm, nét, hình, màu/gam màu, đậm nhạt, không gian) và nguyên lí tạo hình (cân bằng, nhấn mạnh, tỉ lệ, hài hòa) vào thực hành bài vẽ tranh.
- Thể hiện phong cách cá nhân.
	

	3
	Chủ đề 3: TINH HOA MĨ THUẬT NGƯỜI VIỆT
	3
	- Tìm hiểu được một số nét khái quát về nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc cung đình Huế.
- Nhận biết được giá trị thẩm mĩ của nghệ thuật thời Nguyễn và mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam.
- Nhận biết được sự tác động của bối cảnh đời sống văn hoá, xã hội đến mĩ thuật dân tộc (phong cách thể hiện, quan điểm, tư tưởng…).
Vẽ được một vài họa tiết vốn cổ dân tộc trong bài học.
Viết hoặc chia sẻ được thông tin về nội dung đã học.
	GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG.
Kỹ năng thuyết trình
Bài: Mĩ thuật thời Nguyễn.
· Chia nhóm TT.
· Xây dựng bài TT hấp dẫn.
· Có nhận thức đúng đắn về truyền thống nghệ thuật dân tộc.
· Kỹ năng xử lý tình huống.
· Kỹ năng trình diễn và làm chủ sân khấu.

	4
	Chủ đề 4: Mĩ thuật Châu Á
	3
	- Tìm hiểu được một số công trình tiêu biểu về nghệ thuật điêu khắc, đồ họa, hội họa, kiến trúc cổ Việt Nam và một số nước châu Á.
- Nhận thức được giá trị thẩm mĩ của nghệ thuật cổ Việt Nam và một số công trình mĩ thuật của một số nước châu Á.
- Vẽ được một vài họa tiết trong bài học. 
- Viết hoặc chia sẻ được thông tin về nội dung đã học.
	

	5
	Chủ đề 5: THỜI TRANG VÀ CUỘC SỐNG.
	4
	- Lựa chọn được hình thức và vận dụng vào ý tưởng thiết kế sản phẩm.
- Hiểu được sơ lược về thiết kế thời trang (mẫu trang phục và túi xách).
- Sản phẩm có sắp xếp bố cục và thiết kế đẹp mắt.
- Vận dụng được họa tiết dân tộc đã học và yếu tố / nguyên lí tạo hình (lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động) vào thiết kế trang phục và phụ kiện (túi xách), thể hiện sáng tạo cá nhân.
	



2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Nội dung tích hợp/lồng ghép
(4)

	1
	Chủ đề 1: BIỂU CẢM CỦA SẮC MÀU
Lớp 6
	8
	· Chỉ ra được sự biểu cảm của nét, chấm, màu trong tranh.
· Tạo được bức tranh tưởng tượng từ giai điệu của âm nhạc.
· Cảm nhận được sự tương tác của âm nhạc với hội hoạ.
- Nêu được biểu cảm của hoà sắc trong tranh tĩnh vật.
- Vẽ được bức tranh tĩnh vật màu có ba vật mẫu trở lên.
- Tạo được bức tranh in hoa lá.
- Chỉ ra được cách kết hợp chữ và hình có sẵn tạo sản phẩm bưu thiếp.
- Tạo được bưu thiếp chúc mừng với hình có sẵn.
- Phân tích được vai trò của chữ, hình, màu trong bưu thiếp chúc mừng và sản phẩm mĩ thuật.
	

GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG.
Chủ đề: Kỹ năng thích nghi.
Bài 3: Tranh in hoa lá
Nội dung:
· Giáo dục học sinh biết yêu thiên nhiên, cảnh sắc xung quanh.
· Biết màu sắc có được khi có ánh sáng.
· Biết tạo một bức tranh in từ hoa, lá để tặng người thân, bạn bè.

	2
	Chữ trang trí
Lớp 7
	1
	· Học sinh hiểu biết thêm về các kiểu chữ ngoài hai kiểu chữ cơ bản đã học.
· Biết tạo ra và sử dụng các kiểu chữ có dáng đẹp để trình bày đầu báo tường, trang trí sổ tay, các văn bản…
	GD KỸ NĂNG SỐNG
Tư Duy Sáng Tạo
· Thiết kế các kiểu chữ đẹp.
· Cách sử dụng chữ trong cuộc sống.
· Sáng tạo kiểu chữ mới
· Vẽ màu cho chữ
· Ứng dụng của các kiểu chữ trong cuộc sống

	3
	


Trang trí lều trại.
Lớp 8
	1
	· Học sinh hiểu vì sao cần trang trí lều trại, cổng trại.
· Biết cách trang trí và trang trí được cổng trại hoặc lều trại theo ý thích.
· Học sinh gắn bó với sinh hoạt tập thể
	GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG.
Kỹ Năng Đạt Mục Tiêu
Bài: TT Lều trại
· Cắm trại được tổ chức trong ngày lễ hội.
· Trại có nhiều kiểu dáng và TT đẹp.
· Màu sắc lều trại.
· Một số trò chơi khi cắm trại.

	4
	Chủ đề 3: TINH HOA MĨ THUẬT NGƯỜI VIỆT 
Lớp 9
	3
	- Tìm hiểu được một số nét khái quát về nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc cung đình Huế.
- Nhận biết được giá trị thẩm mĩ của nghệ thuật thời Nguyễn và mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam.
- Nhận biết được sự tác động của bối cảnh đời sống văn hoá, xã hội đến mĩ thuật dân tộc (phong cách thể hiện, quan điểm, tư tưởng…).
Vẽ được một vài họa tiết vốn cổ dân tộc trong bài học.
Viết hoặc chia sẻ được thông tin về nội dung đã học.
	GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG.
Kỹ năng thuyết trình
Bài: Mĩ thuật thời Nguyễn.
· Chia nhóm TT.
· Xây dựng bài TT hấp dẫn.
· Có nhận thức đúng đắn về truyền thống nghệ thuật dân tộc.
· Kỹ năng xử lý tình huống.
· Kỹ năng trình diễn và làm chủ sân khấu.


3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	Tuần 7
(18/10 đến 23/10)
	 Kiểm tra giữa kỳ 1
	- Các bài vẽ và sản phẩm của học sinh đạt được yêu cầu về nội dung theo chủ đề.
	Thực hành trên lớp

	Cuối Học kỳ 1
	Tuần 17
(27/12 đến 01/01)
	 Kiểm tra cuối kỳ 1
	-Các bài vẽ của học sinh đạt yêu cầu về nội dung, đường nét, màu sắc, bố cục theo chủ đề.
- Trưng bày KQHT và Đánh giá
	Thực hành trên lớp

	Giữa Học kỳ 2
	Tuần 23
(21/02 đến 26/02
	 Kiểm tra giữa kỳ 2
	- Các bài vẽ và sản phẩm của học sinh đạt được yêu cầu về nội dung theo chủ đề.
	Thực hành trên lớp

	Cuối Học kỳ 2
	Tuần 29
(04/4 đến 9/4/2022)

	Kiểm tra cuối kỳ 2:
	- Các bài vẽ của học sinh đạt yêu cầu về nội dung, đường nét, màu sắc, bố cục theo chủ đề.
- Trưng bày KQHT và Đánh giá
	Thực hành trên lớp


4. Tổ chức dạy học qua internet
4.1. Khối 6
	STT
	Nội dung/chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức thực hiện
(4)
	Công cụ/phần mềm
(5) 

	1
	Bài 1.
Tranh vẽ theo 
giai điệu âm nhạc
	2
	· Tạo được bức tranh tưởng tượng từ giai điệu của âm nhạc.
· Cảm nhận được sự tương tác của âm nhạc với hội hoạ.
	· Giáo viên hướng dẫn các bước vẽ trong buổi học online.
	- Máy vi tính.
- Bàigiảng PowerPoint

	2
	Bài 2: 
Tranh tĩnh vật màu
	2
	- Vẽ được bức tranh tĩnh vật màu có 2 vật mẫu trở lên.
	
	- Máy vi tính.
- Bài  giảng PowerPoint

	3
	Bài 3: 
Tranh in 
hoa, lá
	2
	- Tạo được bức tranh in hoa lá. 
- Nhận biết được biểu cảm và nét đẹp tạo hình của hoa lá trong sản phẩm in.
	- Học sinh xem hướng dẫn cách thực hành bài vẽ trên trang Wed của trường
	- Máy vi tính.
- Bài  giảng PowerPoint

	4
	Bài 4: 
Bưu thiếp 
chúc mừng
	2
	- Tạo được bưu thiếp chúc mừng với hình có sẵn.

	
	

	5
	Bài 5:
Những hình vẽ trong hang động
	2
	- Mô phỏng được hình vẽ của người tiền sử theo cảm nhận.
- Cảm nhận được vẻ đẹp và giá trị của mĩ thuật thời tiền sử.
	- Giáo viên hướng dẫn các bước vẽ trong buổi học online.
	- Máy vi tính.
- Bài  giảng PowerPoint

	6
	Bài 6:
Thời trang với 
hình vẽ thời tiền sử
	2
	· Tạo được sản phẩm thời trang có hình vẽ thời tiền sử.
· Phát huy giá trị mĩ thuật của thời tiền sử trong cuộc sống.
	· Học sinh xem hướng dẫn cách thực hành bài vẽ trên trang Wed của trường
	· Học sinh xem hướng dẫn cách thực hành bài vẽ trên trang Wed của trường

	7
	Bài 7: 
Túi giấy 
đựng quà tặng
	2
	· Thiết kế được chiếc túi đựng quà bằng giấy bìa có trang trí hoạ tiết thời tiền sử.
	· Giáo viên hướng dẫn các bước vẽ trong buổi học online.
	- Máy vi tính.
- Bài  giảng PowerPoint

	8
	Bài 8: Trang phục trong lễ hội
	2
	· Thiết kế được trang phục thể hiện đặc điểm của nhân vật theo ý tưởng.
· Phân tích được sự hài hoà, cân đối của hình khối, màu sắc trên trang phục của nhân vật .
	· Học sinh xem hướng dẫn cách thực hành bài vẽ trên trang Wed của trường
	- Máy vi tính.
- Bài  giảng PowerPoint


4.2. Khối 7
	STT
	Nội dung/chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức thực hiện
(4)
	Công cụ/phần mềm
(5) 

	1
	Bài 1: 
Sơ lược mỹ thuật thời Trần (1226-1400)
	1
	Bài 1: 
Sơ lược mỹ thuật thời Trần (1226-1400)
	- Học sinh viết bài theo hướng dẫn của giáo viên.
	- Máy vi tính.
- Bài  giảng PowerPoint

	2
	Bài 2:
Một số công trình mỹ thuật thời Trần
	1
	- Giúp học sinh hiểu và nắm bắt được một số công trình mĩ thuật thời Trần.
	- Học sinh viết bài theo hướng dẫn của giáo viên.
	- Máy vi tính.
- Bài  giảng PowerPoint

	3
	Bài 3:
Cái cốc và quả
	2
	- Học sinh hiểu được cấu tạo và biết cách vẽ cái cốc và quả.
-Học sinhvẽ được hình gần giống mẫu.
	
	- Máy vi tính.
- Bài  giảng PowerPoint

	4
	Bài 4:
Tạo họa tiết trang trí.

	2
	· Biết tạo hoạ tiết đơn giản và áp dụng làm các bài tập trang trí.
	
	

	5
	Bài 5:
Tranh phong cảnh
	2
	· Học sinh hiểu hơn về cách vẽ tranh phong cảnh.
· Vẽ được bức tranh theo ý thích.
	- Học sinh xem hướng dẫn cách thực hành bài vẽ trên trang Wed của trường
	- Máy vi tính.
- Bài  giảng PowerPoint

	6
	Bài 6:
Tạo dáng và trang trí lọ hoa.
	2
	· Học sinh biết cách tạo dáng và trang trí lọ hoa theo ý thích.
	
	

	7
	Bài 7:
Lọ hoa và quả
	2
	- Học sinh hiểu được cấu tạo, biết cách vẽ lọ, hoa và quả.
- Học sinh biết cách sắp xếp bố cục cho cân đối trong trang giấy, vẽ được hình gần giống mẫu.
	- Gv hướng dẫn cách vẽ qua tiết học online.
	- Máy vi tính.
- Bài  giảng PowerPoint

	8
	Bài 8:
Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật.
	2
	- Biết sử dụng hoạ tiết vào trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật.
- Làm được một bài trang trí hình chữ nhật đơn giản.

	- Gv hướng dẫn cách vẽ qua tiết học online.
	- Máy vi tính.
- Bài  giảng PowerPoint

	9
	Bài 9:
Đề tài cuộc sống quanh em
	2
	·  Vẽ được bức tranh đề tài cuộc sống quanh em.
	
	


4.3. Khối 8
	STT
	Nội dung/chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức thực hiện
(4)
	Công cụ/phần mềm
(5) 

	1
	Bài 1:
Trang trí quạt giấy.


	3




	- Học sinh vẽ được hình dáng quạt.
- Học sinh biết sắp xếp họa tiết trong qụat giấy.
- Vẽ màu.	
	- Xem trước bài trên trang Wed trường
- Gv hướng dẫn cách vẽ qua tiết học online.
	- Máy vi tính.
- Bài  giảng PowerPoint

	2
	Bài 2:
Sơ lược mỹ thuật thời Lê ( từ cuối thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVIII )
	1
	- Học sinh  hiểu khái quát về mĩ thuật thời Lê – thời kì hưng thịnh của mĩ thuật Việt Nam.
	- Học sinh viết bài
	- Máy vi tính.
- Bài  giảng PowerPoint

	3
	Bài 3:
Một số công trình mỹ thuật tiêu biểu thời Lê.
	1
	-Học sinh biết yêu quý giá trị nghệ thuật dân tộc và có ý thức bảo vệ các di tích lịch sử văn hoá của quê hương.
	- Học sinh viết bài
	- Máy vi tính.
- Bài  giảng PowerPoint

	4
	Bài 4:
Trình bày khẩu hiệu
	3
	- Học sinh biết cách chia bố cục một dòng chữ
- Vẽ được khẩu hiệu theo ý thích.
	- Gv hướng dẫn cách vẽ qua tiết học online.
	

	5
	Bài 5:
Lọ, hoa và quả
	2
	-Học sinh biết cách sắp xếp bố cục cho cân đối trong trang giấy, vẽ được hình gần giống mẫu.
	
	- Máy vi tính.
- Bài  giảng PowerPoint

	6
	Bài 6:
Đề tài ngày nhà giáo Việt Nam
	2
	- Học sinh yêu thương, quý trọng Thầy Cô, bè bạn, những người xung quanh mình.
- Vẽ được bức  tranh đề tài Ngày 20 - 11
	- Xem trước bài trên trang Wed trường
- Gv hướng dẫn cách vẽ qua tiết học online.
	- Máy vi tính.
- Bài  giảng PowerPoint

	7
	Bài 7:
Đề tài Gia đình
	2
	- HS biết tìm nội dung và cách vẽ tranh về gia đình.
 - Vẽ được tranh theo ý thích.
	
	

	8
	Bài 8:
Tạo dáng và trang trí mặt nạ
	2
	- Học sinh biết cách tạo dáng và trang trí mặt nạ theo ý thích.
- Học sinh có ý thức làm đẹp trong cuộc sống hàng ngày.
	- Giáo viên hướng dẫn các bước vẽ trong buổi học online.
	- Máy vi tính.
- Bài  giảng PowerPoint


4.4. Khối 9
	STT
	Nội dung/chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức thực hiện
(4)
	Công cụ/phần mềm
(5) 

	1
	Chủ đề 1: VẼ ĐỒ VẬT
	3
	- Mô phỏng/vẽ được hình ảnh có tỉ lệ phù hợp với “nguyên mẫu”.
- Vẽ được tranh tĩnh vật có bố cục cân bằng,  hài hòa… theo tương quan chung.
- Sử dụng được một số chất liệu (màu nước, màu bột, màu sáp) vào vẽ tranh.
- Vận dụng sáng tạo các yếu tố (chấm, nét, hình, khối, màu, đậm nhạt…) và nguyên lí tạo hình (cân bằng, nhấn mạnh, tỉ lệ, hài hòa…) vào bài vẽ. Sản phẩm thể hiện được dấu ấn cá nhân.
- Sử dụng được kết quả học tập để tạo sản phẩm mĩ thuật ứng dụng theo yêu cầu.
	- Giáo viên hướng dẫn các bước vẽ trong buổi học online. Học sinh thực hành.
	- Máy vi tính.
- Bài  giảng PowerPoint


	2
	Chủ đề 2: VẼ TRANH CUỘC SỐNG QUANH EM
	4
	- Vẽ được một số dáng người ở các tư thế khác nhau (trong hoạt động: lao động, vui chơi, học tập).
- Lựa chọn được hình ảnh từ thực tiễn, phù hợp với nội dung ý tưởng (Phong cảnh/ Lễ hội/…).
- Vận dụng được yếu tố (chấm, nét, hình, màu/gam màu, đậm nhạt, không gian) và nguyên lí tạo hình (cân bằng, nhấn mạnh, tỉ lệ, hài hòa) vào thực hành bài vẽ tranh.
· - Thể hiện phong cách cá nhân.
	- Giáo viên hướng dẫn các bước vẽ trong buổi học online. Học sinh thực hành.
	- Máy vi tính.
- Bài  giảng PowerPoint

	3
	Chủ đề 3: TINH HOA MĨ THUẬT NGƯỜI VIỆT
	3
	- Tìm hiểu được một số nét khái quát về nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc cung đình Huế.
- Nhận biết được giá trị thẩm mĩ của nghệ thuật thời Nguyễn và mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam.
- Nhận biết được sự tác động của bối cảnh đời sống văn hoá, xã hội đến mĩ thuật dân tộc (phong cách thể hiện, quan điểm, tư tưởng…).
Vẽ được một vài họa tiết vốn cổ dân tộc trong bài học.
Viết hoặc chia sẻ được thông tin về nội dung đã học.
	- Giáo viên hướng dẫn các bước vẽ trong buổi học online. Học sinh thực hành.
	- Máy vi tính.
- Bài  giảng PowerPoint

	4
	Chủ đề 4: Mĩ thuật Châu Á
	3
	- Tìm hiểu được một số công trình tiêu biểu về nghệ thuật điêu khắc, đồ họa, hội họa, kiến trúc cổ Việt Nam và một số nước châu Á.
- Nhận thức được giá trị thẩm mĩ của nghệ thuật cổ Việt Nam và một số công trình mĩ thuật của một số nước châu Á.
- Vẽ được một vài họa tiết trong bài học. 
· - Viết hoặc chia sẻ được thông tin về nội dung đã học.
	- Giáo viên hướng dẫn các bước vẽ trong buổi học online. Học sinh thực hành.
	

	5
	Chủ đề 5: THỜI TRANG VÀ CUỘC SỐNG.
	4
	- Lựa chọn được hình thức và vận dụng vào ý tưởng thiết kế sản phẩm.
- Hiểu được sơ lược về thiết kế thời trang (mẫu trang phục và túi xách).
- Sản phẩm có sắp xếp bố cục và thiết kế đẹp mắt.
· - Vận dụng được họa tiết dân tộc đã học và yếu tố / nguyên lí tạo hình (lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động) vào thiết kế trang phục và phụ kiện (túi xách), thể hiện sáng tạo cá nhân.
	· Giáo viên hướng dẫn các bước vẽ trong buổi học online. Học sinh thực hành.
	- Máy vi tính.
- Bài  giảng PowerPoint



III. Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn
1. Khối lớp: 6.; Số học sinh: 216
	STT
	Chủ đề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	BIỂU CẢM CỦA SẮC MÀU
	- Chỉ ra được một số kĩ thuật in từ các vật liệu khác nhau.
- Tạo được bức tranh in hoa lá. 
- Nhận biết được biểu cảm và nét đẹp tạo hình của hoa lá trong sản phẩm in.
	1
	Tuần 5
Tháng 10
	Sân trường
	Nhóm MT
	Ban giám hiệu
Tổng phụ trách đội
	Giá vẽ
Giấy vẽ
Vật mẫu: hoa, lá
Màu nước.


2. Khối lớp: 7 ; Số học sinh: 210
	STT
	Chủ đề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	VẼ TRANH ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM
	· Học sinh tập quan sát, nhận xét thiên nhiên và các hoạt động thường ngày của con người.
Vẽ được bức tranh sinh hoạt học tập trong trường
	1
	Tuần 11
Tháng 11
	Sảnh giáo viên
	Nhóm MT
	Ban giám hiệu



	Giá vẽ
Giấy vẽ
Màu vẽ


Khu vực sân trường


3. Khối lớp: 8 ; Số học sinh: 212
	STT
	Chủ đề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	Giới thiệu tỉ lệ cơ thể người.
	· Học sinh biết sơ lược về tỉ lệ cơ thể người
· Hiểu vẻ đẹp cân đối của cơ thể người.
	1
	Tuần 28
Tháng 3

	Sân trường


	Nhóm MT


	Ban giám hiệu
Tổng phụ trách đội
	Giá vẽ
Giấy vẽ




4. Khối lớp: 9 ; Số học sinh: 171
	STT
	Chủ đề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	TẬP VẼ DÁNG NGƯỜI
	- Học sinh hiểu được sự thay đổi của dáng người ở các tư thế họat động.
- Biết cách vẽ dáng người và vẽ được dáng người ở một vài tư thế: đi, đứng, ngồi…
- Học sinh thích quan sát tìm hiểu các hoạt động xung quanh.
	1
	Tuần 22
Tháng 2
	Sân trường
	Nhóm MT
	Ban giám hiệu
Tổng phụ trách đội
	Giá vẽ
Giấy vẽ
Viết chì




IV. Sinh hoạt chuyên môn của tổ chuyên môn
(sinh hoạt chuyên môn: thao giảng, dự giờ, kiểm tra giám sát nội bộ ..)
Căn cứ theo: Thông tư 32/2020. Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH. Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH. Công văn 4363/BGDĐT-GDTrH về xây dựng, sử dụng kho học liệu số
1. Đổi mới nội dung, phương pháp dạy học 
* Mục tiêu:
· Xây dựng Kế hoạch dạy học cụ thể, chi tiết và thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy đã được phê duyệt.
· Thực hiện đúng và đủ cả công tác hướng dẫn Mỹ thuật.
· Thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp
* Chỉ tiêu:
· 100% giáo viên trong nhóm dạy theo đúng kế hoạch, chương trình giảng dạy đã được nhóm trưởng bộ môn thẩm định và hiệu trưởng phê duyệt.
· Các tiết dạy buổi 2, 100% dạy học theo chủ đề đã thống nhất từ nhóm chuyên môn.
· Giáo viên chủ động thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, việc thực hiện các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực được thể hiện cụ thể trong kế hoạch dạy học.
* Biện pháp: 
· Thực hiện chương trình dạy theo đặc trưng của bộ môn. Nhóm Mỹ thuật chủ động giảm tải hoặc rút gọn thời lượng các bài dạy và bổ sung các bài dạy phù hợp, nhất là các bài trong chương trình khối 9. Nếu có phát sinh việc dạy trễ bài, thì giáo viên sẽ báo về nhóm trưởng và có kế hoạch dạy bù thể hiện trong biên bản họp nhóm.
2. Đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
* Mục tiêu:
· Giúp học sinh vận dụng các kiến thức đã học vào đời sống, những kiến thức hữu ích cho cuộc sống và việc học tập của học sinh.
· Trong quá trình học tập rèn kỹ năng cơ bản cho học sinh, học sinh có năng lực cảm thụ cái đẹp và tạo ra cái đẹp trong cuộc sống.
* Chỉ tiêu:
· 100% học sinh học tốt môn Mỹ thuật.
* Biện pháp: 
· Thay đổi hình thức kiểm tra: không chú trọng nhiều đến kiến thức lý thuyết, hàn lâm mà chú trọng đến việc vận dụng các kiến thức đã học vào đời sống, những kiến thức hữu ích cho cuộc sống và việc học tập của học sinh: dưới các hình thức: viết, vấn đáp, trắc nghiệm, quan sát, sáng tác tranh vẽ, làm mô hình…; chuyển từ đánh giá chú trọng đến kiến thức học sinh nắm được sang đánh giá quá trình, chú trọng đến kỹ năng cơ bản, năng lực cá nhân.
· Đề KTTX do nhóm trưởng duyệt. Đề KTGK do hiệu phó chuyên môn duyệt. Yêu cầu đề bài: xây kiến thức mang tính tích hợp với các bộ khác. 
· Đề kiểm tra có ma trận, biểu điểm và đáp án; chú trọng vừa sức học sinh, phù hợp với thời lượng, tránh ra đề kiểu đánh đố và thuộc lòng từng chương.
· Quy định trả bài kiểm tra học sinh: bài KTTX trả về học sinh sau 1 tuần, bài KTGK sau 2 tuần. Mỗi bài chấm, giáo viên phải có lời đánh giá và động viên khuyến khích học sinh.
3. Nâng cao chất lượng giảng dạy và sinh hoạt tổ chuyên môn: tổ chức hội thảo, chuyên đề, thao giảng, bồi dưỡng giáo viên, sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học, …
* Mục tiêu:
· Giáo viên biết soạn kế hoạch bài dạy, sử dụng hiệu quả các phương pháp dạy học, khai thác mạng internet phục vụ dạy học. 
· Giáo viên có kỹ năng ứng dụng phần mềm quản lý và đánh giá kết quả học sinh.
* Chỉ tiêu:
· 100% cuộc họp chuyên môn của tổ thực hiện theo hướng nghiên cứu bài học.
· 100% giáo viên thực hiện chuyên đề, thao giảng theo đúng tiến độ, nội dung đã đăng kí. 
· 100% giáo viên tham gia các buổi tập huấn chuyên môn do Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Đức tổ chức.
· 100% giáo viên tham gia học ít nhất 1 lớp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
* Biện pháp: 
· Thực hiện sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, cụ thể các vấn đề về nội dung, phương pháp, cách tổ chức hoạt động học tập cho học sinh, cách tích hợp trong đề kiểm tra, cách dạy những bài khó, chia sẻ tư liệu kinh nghiệm khi dạy các bài khó,…
· Giáo viên đăng kí thực hiện chuyên đề: Yêu cầu các chuyên đề xoáy vào nội dung chuyên môn trọng tâm: Đổi mới phương pháp, đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, dạy học theo chủ đề Stem.
· Triển khai việc đăng kí tham gia thao giảng các cấp.
V. Các nội dung khác:
1.Triển khai văn bản 4363/GDĐT-GDTrH về xây dựng, sử dụng kho học liệu số: theo hướng dẫn của tổ bộ môn, trường, nhóm chuyên môn TP Thủ Đức KV I, PGD Thành Phố Thủ Dức
2. Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu:
+  Bồi dưỡng học sinh giỏi :
* Mục tiêu:
· Hướng dẫn học sinh tham gia vào sân chơi giải trí, bồi dưỡng tính thẩm mỹ cho các em, học sinh biết làm đẹp và yêu thích hơn cuộc sống quanh em.
* Chỉ tiêu:
· 02 HS dự thi NVX cấp Trường, Tp Thủ Đức, Tp HCM.
* Biện pháp: 
· Tìm nguồn để bồi dưỡng từ: các khối lớp 6.7.8.9
· Thời gian bồi dưỡng: tháng 12 (Hội thi NVX)
· Số lượng học sinh bồi dưỡng: 02
+  Phụ đạo học sinh yếu:
- Lập danh sách học sinh thuộc diện nhận thức chậm, có khó khăn trong học tập dẫn đến khó đạt được yêu cầu về kiến thức kĩ năng theo chuẩn để có kế hoạch phụ đạo ngay từ đầu năm học; lên kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu, có lập bảng nhận xét mức độ tiến bộ của học sinh. 
- Giáo viên chủ nhiệm phân công học sinh giỏi trong lớp kèm học sinh yếu, kém.
· Hướng dẫn, cho học sinh yếu thực hiện lại bài thực hành khi không đạt.
3. Tham gia cuộc thi, hội thi:
* Mục tiêu:
· Tìm hiểu thêm và bồi dưỡng kiến thức bộ môn, rèn luyện phương pháp giảng dạy, nâng cao tay nghề hơn nữa.
* Chỉ tiêu:
· 100% tham gia các hội thi, cuộc thi.
* Biện pháp: 
· Từ đầu năm học, nhóm tuyên truyền, động viên, khuyến khích các cá nhân tham gia các cuộc thi theo phân bổ từ Phòng Giáo dục và Đào tạo Tp Thủ Đức. 
· Nhóm phân công các giáo viên đã tham gia các cuộc thi của những năm học trước có nhiệm vụ giúp đỡ, hỗ trợ các giáo viên đăng kí tham gia thi lần đầu.
· Ưu tiên đề xuất danh sách giáo viên đi học các lớp ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tương ứng với nội dung sẽ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức.
4. Câu lạc bộ học thuật:
- Tiếp tục hoạt câu lạc bộ mĩ thuật ứng dụng để tạo sân mĩ thuật cho học sinh, trang bị cho các em kiến thức mĩ thuật và định hướng nghề nghiệp….
5. Hướng dẫn nghiên cứu khoa học
- Đưa ra những sánh kiến, giải pháp nhằm nâng cao các chất lượng chuyên môn mĩ thuật trong trường phổ thông.
- Tham gia biên soạn sách giáo khoa, chương trình địa phương, sách tham khảo mĩ thuật của các cấp học trong trường phổ thông cho bộ sách Chân trời sáng tạo.
6. nội dung khác
- Giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học của nhà trường, thực hiện chế độ làm việc của giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; quản lí học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường và các đoàn thể trong nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn và nhà trường.
- Chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy, hiệu quả giáo dục; tham gia nghiên cứu khoa học; xây dựng kế hoạch giảng dạy bộ môn .
- Chuẩn bị và soạn bài, thiết bị (nếu có) trước khi lên lớp, kiểm tra và chấm bài đảm bảo đúng và kịp tiến độ; ghi, nhận xét và đánh giá giờ dạy; ghi điểm vào sổ gọi tên và ghi điểm, nhập dữ liệu vào phần mềm quản lí theo đúng quy định của nhà trường.
- Lên lớp đúng giờ, không tự tiện bỏ giờ, bỏ buổi dạy; dạy thay khi được tổ trưởng hoặc nhà trường phân công. Chủ động đề xuất phương án dạy bù tiết (nếu thiếu tiết); đảm bảo có đủ hồ sơ theo quy định. Thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm và học thêm.
- Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học của học sinh.
- Thực hiện Điều lệ nhà trường; thực hiện quyết định phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng; chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.
- Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tạo dựng môi trường học tập và làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn và lành mạnh. 
- Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với giáo viên bộ môn, gia đình học sinh,  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhằm tăng hiệu quả giáo dục học sinh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của ngành, của nhà trường và của chính quyền địa phương.
- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ chuyên môn theo quy định của Điều lệ nhà trường phổ thông. 


	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	…., ngày    tháng   năm 20…
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)





Phụ lục I
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN, KHỐI LỚP 6
(Năm học 2021   - 2022)
(Kèm theo Kế hoạch số:               /ngày      tháng    năm      của Trường  …..)

1. Phân phối chương trình
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1
	Bài 1:
Tranh vẽ theo 
giai điệu âm nhạc
	2
	- Chỉ ra được sự biểu cảm của nét, chấm, màu trong tranh.
- Tạo được bức tranh tưởng tượng từ giai điệu của âm nhạc.
- Cảm nhận được sự tương tác của âm nhạc với hội hoạ.

	2
	Bài 2:
Tranh tĩnh vật màu

	2
	- Nêu được biểu cảm của hoà sắc trong tranh tĩnh vật.
- Vẽ được bức tranh tĩnh vật màu có ba vật mẫu trở lên.
- Phân tích được nét đẹp về bố cục, tỉ lệ, màu sắc trong tranh. Cảm nhận được vẻ đẹp của hoa trái trong đời sống và trong tác phẩm mĩ thuật.

	3
	Bài 3:
Tranh in hoa, lá
	2
	- Chỉ ra được một số kĩ thuật in từ các vật liệu khác nhau.
- Tạo được bức tranh in hoa lá. 
- Nhận biết được biểu cảm và nét đẹp tạo hình của hoa lá trong sản phẩm in.

	4
	
Bài 4:
Bưu thiếp 
chúc mừng
	2
	- Chỉ ra được cách kết hợp chữ và hình có sẵn tạo sản phẩm bưu thiếp.
- Tạo được bưu thiếp chúc mừng với hình có sẵn.
- Phân tích được vai trò của chữ, hình, màu trong bưu thiếp chúc mừng và sản phẩm mĩ thuật.

	5
	Bài 1:
Những hình vẽ trong hang động
	2
	- Nêu được cách mô phỏng hình vẽ theo mẫu.
- Mô phỏng được hình vẽ của người tiền sử theo cảm nhận.
- Cảm nhận được vẻ đẹp và giá trị của mĩ thuật thời tiền sử.

	6
	Bài 2:
Thời trang với 
hình vẽ thời tiền sử

	2
	– Quan sát và chỉ ra được cách sử dụng nguyên lí đối xứng,cân bằng của hình, màu trong sản phẩm thời trang.
– Tạo được sản phẩm thời trang có hình vẽ thời tiền sử.
– Nhận biết được nguyên lí cân bằng và tỉ lệ hài hoà của hình, màu trên sản phẩm thời trang. Phát huy giá trị mĩ thuật của thời tiền sử trong cuộc sống.

	7
	Bài 3:
Túi giấy 
đựng quà tặng
	2
	– Chỉ ra được cách thiết kế tạo dáng và trang trí một chiếc túi đựng quà đơn giản.
– Thiết kế được chiếc túi đựng quà bằng giấy bìa có trang trí hoạ tiết thời tiền sử.
– Phân tích được vai trò, chức năng của thiết kế mẫu sản phẩm công nghiệp.
– Nhận biết được quy trình thiết kế tạo dáng và trang trí một sản phẩm phục vụ đời sống.

	8
	Bài 1:
Nhân vật 3D từ dây thép
	2
	– Chỉ ra được kĩ thuật kết hợp dây thép và giấy để tạo hình nhân vật 3D.
– Tạo được hình dáng của nhân vật 3D bằng dây thép và giấy.
– Bước đầu nhận biết được tỉ lệ, sự cân đối của hình khối trong sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật.

	9
	Bài 2: 
Trang phục trong lễ hội
	2
	– Chỉ ra được cách lựa chọn vật liệu và thiết kế trang phục cho nhân vật 3D.
– Thiết kế được trang phục thể hiện đặc điểm của nhân vật theo ý tưởng.
– Phân tích được sự hài hoà, cân đối của hình khối, màu sắc trên trang phục của nhân vật và nhận biết được nét đặc trưng văn hóa truyền thống trong các lễ hội.

	10
	Bài 3: 
Hoạt cảnh trong ngày hội
	2
	– Chỉ ra được cách sắp đặt nhân vật, hình khối tạo nhịp điệu, không gian trong sản phẩm mĩ thuật.
– Tạo được mô hình hoạt cảnh ngày hội.
– Phân tích được hình khối, không gian, nhịp điệu và sự hài hoà trong sản phẩm mĩ thuật.

	11
	Bài 4: 
Hội xuân quê hương
	2
	– Chỉ ra được cách bố cục hình, màu tạo không gian, nhịp điệu trong tranh.
– Vẽ được bức tranh theo đề tài lễ hội quê hương.
– Phân tích được nhịp điệu của nét, hình, màu và không gian trong sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật.
– Nhận biết được cách diễn tả không gian trong tranh dân gian.

	12
	Bài 1:
Ai Cập cổ đại 
trong mắt em
	2
	– Chỉ ra được nét đặc trưng của nghệ thuật cổ đại và cách vẽ tranh qua ảnh.
– Vẽ được bức tranh có hình ảnh nghệ thuật cổ đại.
– Phân tích được nét độc đáo, giá trị của nghệ thuật cổ đại thế giới và nhận biết được một số hình ảnh tiêu biểu của thời kì này.

	13
	Bài 2:
Họa tiết trống đồng

	2
	- Chỉ ra được cách tạo hình bằng kĩ thuật in.
- Mô phỏng được họa tiết trống đồng bằng in.
- Phân tích được vẻ đẹp của họa tiết trống đồng qua hình in. Có ý thức trân trọng, giữ gìn, phát triển di sản nghệ thuật dân tộc.

	14
	Bài 3:
Thảm trang trí với hoạ tiết trống đồng
	2
	– Chỉ ra được cách vận dụng nguyên lí lặp lại, cân bằng và nhịp điệu trong trang trí thảm hình vuông.
– Trang trí được thảm hình vuông với hoạ tiết trống đồng.
– Phân tích được nhịp điệu và sự cân bằng trong bài vẽ. Có ý thức giữ gìn nét đẹp di sản nghệ thuật của dân tộc.

	15
	Bài 1:
Sản phẩm từ vật liệu đã qua sử dụng
	2
	– Nêu được một số cách thức tạo hình và trang trí sản phẩm từ vật liệu đã qua sử dụng.
– Tạo hình và trang trí được sản phẩm ứng dụng từ vật liệu đã qua sử dụng.
– Nhận ra được ý nghĩa của việc tận dụng vật liệu đã qua sử dụng trong học tập và trong cuộc sống.
– Khuyến cáo: Chỉ sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường và đảm bảo an toàn, vệ sinh cho học sinh

	16
	Bài 2:
Mô hình ngôi nhà 3D
	2
	– Nêu được cách kết hợp các vật liệu, hình, khối để tạo mô hình ngôi nhà.
– Tạo được mô hình ngôi nhà 3D từ các vật liệu đã qua sử dụng.
– Phân tích được tỉ lệ, sự hài hoà về hình khối, màu sắc, vật liệu của mô hình ngôi nhà. Nhận biết được giá trị của đồ vật đã qua sử dụng; có ý thức bảo vệ môi trường.

	17
	Bài 3:
Khu nhà tương lai
	2
	– Chỉ ra được sự kết hợp hài hoà của các hình khối, đường nét, màu sắc để tạo mô hình khu nhà.
– Tạo được mô hình khu nhà với cảnh vật mong muốn.
– Phân tích được nhịp điệu, sự hài hoà của hình khối, đường nét, màu sắc, không gian trong mô hình khu nhà. Có ý thức giữ gìn vệ sinh và xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

	18
	Bài tổng kết: 
Các hình thức 
mĩ thuật

	1
	– Chỉ ra được những bài học thuộc các thể loại: hội hoạ, đồ hoạ và điêu khắc.
– Làm được sơ đồ (hoặc bảng thống kê) các bài học thuộc các nhóm: Mĩ thuật tạo hình, Mĩ thuật ứng dụng, Tích hợp lí luận và lịch sử mĩ thuật.
– Tự đánh giá được quá trình và kết quả học tập môn Mĩ thuật của bản thân.


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1
	Chủ đề 1: BIỂU CẢM CỦA SẮC MÀU
Lớp 6
	8
	· Chỉ ra được sự biểu cảm của nét, chấm, màu trong tranh.
· Tạo được bức tranh tưởng tượng từ giai điệu của âm nhạc.
· Cảm nhận được sự tương tác của âm nhạc với hội hoạ.
- Nêu được biểu cảm của hoà sắc trong tranh tĩnh vật.
- Vẽ được bức tranh tĩnh vật màu có ba vật mẫu trở lên.
- Tạo được bức tranh in hoa lá.
- Chỉ ra được cách kết hợp chữ và hình có sẵn tạo sản phẩm bưu thiếp.
- Tạo được bưu thiếp chúc mừng với hình có sẵn.
- Phân tích được vai trò của chữ, hình, màu trong bưu thiếp chúc mừng và sản phẩm mĩ thuật.


3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	Tuần 7
(18/10 đến 23/10)
	 Kiểm tra giữa kỳ 1
	- Các bài vẽ và sản phẩm của học sinh đạt được yêu cầu về nội dung theo chủ đề.
	Thực hành trên lớp

	Cuối Học kỳ 1
	Tuần 17
(27/12 đến 01/01)
	 Kiểm tra cuối kỳ 1
	-Các bài vẽ của học sinh đạt yêu cầu về nội dung, đường nét, màu sắc, bố cục theo chủ đề.
- Trưng bày KQHT và Đánh giá
	Thực hành trên lớp

	Giữa Học kỳ 2
	Tuần 23
(21/02 đến 26/02
	 Kiểm tra giữa kỳ 2
	- Các bài vẽ và sản phẩm của học sinh đạt được yêu cầu về nội dung theo chủ đề.
	Thực hành trên lớp

	Cuối Học kỳ 2
	Tuần 29
(04/4 đến 9/4/2022)

	Kiểm tra cuối kỳ 2:
	- Các bài vẽ của học sinh đạt yêu cầu về nội dung, đường nét, màu sắc, bố cục theo chủ đề.
- Trưng bày KQHT và Đánh giá
	Thực hành trên lớp


III. Các nội dung khác (nếu có):

	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	…., ngày    tháng   năm 20…
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)





Phụ lục II
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN, KHỐI LỚP 7
(Năm học 2021  - 2022)
(Kèm theo Kế hoạch số:               /ngày      tháng    năm      của Trường  …..)

1. Phân phối chương trình
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1
	Thường thức Mĩ thuật - Sơ lược về Mĩ thuật thời Trần (1226 - 1400)
	1
	- Củng cố kiến thức về bối cảnh lịch sử với những biến động lớn từ thời Lý -> Trần.
- HS có khái niệm cơ bản về mĩ thuật thời Trần trong nền mỹ thuật VN, tôn giáo

	2
	Thường thức Mĩ thuật - Một số công trình mỹ thuật thời Trần (1226 - 1400)
	1
	- Củng cố và cung cấp thêm cho HS một số kiến thức về mĩ thuật thời Trần.
- HS trân trọng và yêu thích nền mĩ thuật nói riêng, nghệ thuật dân tộc nói chung

	3
	Vẽ theo mẫu - Cái cốc và quả
	1
	- HS quan sát và so sánh được vị trí, kích thước của 2 mẫu kết hợp.
- Củng cố kiến thức dựng hình và phác hình.
- HS thực hành dựng hình được bằng nét

	4
	Vẽ Trang trí - Tạo họa tiết trang trí
	1
	- Bồi dưỡng thị hiếu thẩm mỹ trong cảm thụ của HS về họa tiết, lựa chọn được họa tiết có hình dáng đẹp, đường nét rõ ràng, hài hòa, cân đối.
- Cung cấp kinh nghiệm về cách vẽ đơn giản và cách điệu thành họa tiết trang trí

	5
	Vẽ tranh - Tranh phong cảnh
	2
	- HS được bồi dưỡng kinh nghiệm cảm thụ thẩm mỹ trước moi hoạt động của đời sống xã hội.
- HS hiểu và thực hiện đúng phương pháp vẽ tranh phong cảnh: bố cục, phối màu…

	6
	Vẽ Trang trí - Tạo dáng và trang trí lọ hoa
	1
	- HS hiểu cách tạo dáng và trang trí được một lọ hoa theo ý thích.
- Có thói quen quan sát, nhận xét vẻ đẹp của các đồ vật trong cuộc sống.

	7
	Vẽ theo mẫu - Lọ hoa và quả
	2
	- HS biết dựng hình tĩnh vật, vẽ hình gần giống mẫu, biết nhận xét về màu sắc của mẫu.
- Cảm nhận được vẻ đẹp của mẫu qua bố cục, sắc độ và màu sắc.
- Tái hiện được mẫu theo màu sắc đậm nhạc, có cảm thụ riêng.

	8
	Vẽ Trang trí - Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật
	1
	- HS biết cách trang trí một đồ vật có dạng hình chữ nhật bằng nhiều cách khác nhau.
- Trang trí được đồ vật có dạng hình chữ nhật.
- Yêu thích việc trang trí đồ vật.

	9
	Vẽ tranh - Đề tài Cuộc sống quanh em
	2
	- HS tập quan sát, nhận xét về thiên nhiên và những hoạt động thường ngày của con người.
- Tìm được những đề tài phản ánh cuộc sống xung quanh và vẽ được một bức tranh theo ý thích.
- Có ý thức làm đẹp cuộc sống xung quanh.

	10
	Vẽ Theo mẫu -  Ấm tích và cái bát
	2
	- HS hiểu được cấu trúc và vẽ được cái ấm tích và cái bát, phân biệt được ba sắc độ đậm nhạt và biết phân mảng đậm nhạt theo cấu trúc của mẫu.
- Vẽ được hình gần giống mẫu và thể hiện được 3 sắc độ đậm nhạt.
- Thấy được vẻ đẹp của bố cục, đường nét, độ đậm nhạt của cái ấm tích và cái bát.

	11
	Vẽ Trang trí  - Chữ trang trí
	
	- HS hiểu biết thêm các kiểu chữ ngoài 2 kiểu cơ bản đã học (nét đều, nét thanh nét đậm).
- Biết tạo ra các kiểu chữ có dáng đẹp để trình bày đầu báo tường, trang trí sổ tay, các văn bản…

	12
	Vẽ tranh - Đề tài tự chọn
	2
	- HS thể hiện được khả năng nhận thức và trình bày bài vẽ.
- HS thể hiện tình cảm, sáng tạo ở nội dung đề tài thông qua bố cục, hình vẽ và màu sắc.
- Đánh giá những kiến thức vẽ tranh HS đã tiếp thu được.

	13
	Vẽ Trang trí - Trang trí bìa lịch treo tường
	1
	- HS biết cách trang trí bìa lịch treo tường.
- Trang trí được bìa lịch theo ý thích để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán.
- HS hiểu biết hơn về việc trang trí ứng dụng mĩ thuật trong cuộc sống hàng ngày.

	14
	Vẽ theo mẫu - Ký họa
	1
	- HS biết thế nào là ký họa và cách ký họa.
- Ký họa được một số đồ vật, cây, hoa, các con vật quen thuộc (đơn giản về hình và cấu trúc).
- Thêm yêu quý cuộc sống xung quanh.

	15
	Vẽ theo mẫu - Ký họa ngoài trời
	1
	- HS biết cách quan sát mọi vật ở xung quanh để tìm hiểu vẻ đẹp qua hình thể và màu sắc của chúng.
- Ký họa được một vài dáng cây, dáng con người và vật.
- Thêm yêu mến thiên nhiên.

	16
	Thường thức mĩ thuật - Mỹ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1954
	1
	- HS củng cố thêm về kiến thức lịch sử, thấy được sự cống kiến của giới mĩ thuật với kho tàng văn hóa dân tộc.
- Nhận thức đúng đắn và càng thêm yêu quý các tác phẩm hội họa phản ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng.

	17
	Thường thức mĩ thuật - Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1954
	1
	- HS hiểu được vài nét về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của một số họa sĩ với nền mĩ thuật Việt Nam.
- HS hiểu biết thêm về các chất liệu tạo nên vẻ đẹp trong tác phẩm mĩ thuật.

	18
	Vẽ Trang trí  - Trang trí đĩa tròn
	1
	- HS biết sắp xếp họa tiết trong trang trí hình tròn.
- Biết cách lựa chọn họa tiết và trang trí được cái đĩa tròn.

	19
	Vẽ theo mẫu - Lọ, hoa và quả
	2
	- HS biết so sánh tỉ lệ giữa các mẫu, bố cục và sắc độ đậm nhạt.
- Dựng hình tĩnh vật, vẽ hình và thể hiện đậm nhạt gần giống mẫu.
- Cảm nhận được vẻ đẹp của mẫu qua bố cục, sắc độ và màu sắc.
- Tái hiện được mẫu theo màu sắc đậm nhạc, có cảm thụ riêng.

	20
	Thường thức mĩ thuật- Vài nét về mỹ thuật Ý thời kỳ Phục hưng
	1
	- HS hiểu được một vài nét về sự ra đời của nền văn hóa thời kỳ Phục hưng (Ý).
- HS có thái độ trân trọng, yêu mền các nền văn hóa nhân loại, trong đó có mĩ thuật Ý thời kỳ Phục hưng

	21
	Thường thức mĩ thuật - Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Ý thời kỳ Phục hưng
	1
	- HS hiểu biết thêm cuộc đời và sự nghiệp sáng tạo nghệ thuật của các họa sĩ thời kỳ Phục hưng.
- Hiểu được ý nghĩa và cảm thụ được vẻ đẹp chuẩn mực của những tác phẩm được giới thiệu trong bài.

	22
	Vẽ trang trí -Trang trí đầu báo tường
	1
	- HS biết cách trang trí một đầu báo tường.
- Trang trí được đầu báo tường của lớp, trường.
- Hiểu và trình bày được trong các công việc tương tự như: trang trí các bảng báo cáo, bảng thành tích, trang trí sổ tay.

	23
	Vẽ tranh - Đề tài An toàn giao thông
	2
	- HS hiểu biết hơn về luật giao thông, thấy được ý nghĩa của an toàn giao thông là bảo vệ tính mạng, tài sản cho mọi người và quốc gia.
- Vẽ được tranh về đề tài an toàn giao thông.

	24
	Vẽ Trang trí  -  Trang trí tự do
	1
	- HS hiểu và biết cách trang trí hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn, đường diềm hoặc trang trí một số đồ vật.
- Tự chọn trang trí một trong những hình trên.

	25
	Vẽ tranh -  Đề tài: Trò chơi dân gian
	2
	- HS có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc qua các trò chơi dân gian ở các vùng miền, các dân tộc khác nhau, thêm yêu quê hương, đất nước.
- HS vẽ được tranh trò chơi dân gian.

	26
	Vẽ tranh - Đề tài Hoạt động trong những ngày hè
	1
	- HS hướng đến những hoạt động bổ ích và có ý nghĩa trong những ngày hè.
- Vẽ được tranh về các hoạt động hè theo cảm xúc của mình

	27
	Trưng bày kết quả học tập
	1
	- HS phát huy trí tưởng tượng, sáng tạo trong thể hiện nội dung đề tài.
- Vẽ được tranh theo ý thích bằng các chất liệu khác nhau.


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1
	Chữ trang trí
Lớp 7
	1
	· Học sinh hiểu biết thêm về các kiểu chữ ngoài hai kiểu chữ cơ bản đã học.
· Biết tạo ra và sử dụng các kiểu chữ có dáng đẹp để trình bày đầu báo tường, trang trí sổ tay, các văn bản…


3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	Tuần 7
(18/10 đến 23/10)
	 Kiểm tra giữa kỳ 1
	- Các bài vẽ và sản phẩm của học sinh đạt được yêu cầu về nội dung theo chủ đề.
	Thực hành trên lớp

	Cuối Học kỳ 1
	Tuần 17
(27/12 đến 01/01)
	 Kiểm tra cuối kỳ 1
	-Các bài vẽ của học sinh đạt yêu cầu về nội dung, đường nét, màu sắc, bố cục theo chủ đề.
- Trưng bày KQHT và Đánh giá
	Thực hành trên lớp

	Giữa Học kỳ 2
	Tuần 23
(21/02 đến 26/02
	 Kiểm tra giữa kỳ 2
	- Các bài vẽ và sản phẩm của học sinh đạt được yêu cầu về nội dung theo chủ đề.
	Thực hành trên lớp

	Cuối Học kỳ 2
	Tuần 29
(04/4 đến 9/4/2022)

	Kiểm tra cuối kỳ 2
	- Các bài vẽ của học sinh đạt yêu cầu về nội dung, đường nét, màu sắc, bố cục theo chủ đề.
- Trưng bày KQHT và Đánh giá
	Thực hành trên lớp


III. Các nội dung khác (nếu có):

	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	…., ngày    tháng   năm 20…
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



	


Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN, KHỐI LỚP 8
(Năm học 2021   - 2022)
(Kèm theo Kế hoạch số:               /ngày      tháng    năm      của Trường  …..)

1. Phân phối chương trình
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1
	Vẽ trang trí - Trang trí quạt giấy
	1
	- HS hiểu biết về ý nghĩa và cách trang trí quạt giấy.
- Biết cách trang trí phù hợp với hình dạng của mỗi loại quạt giấy.
- Trang trí được quạt giấy bằng các họa tiết đã học và vẽ màu tự do.
- Hình thành yêu thích, trân trọng nghệ thuật trang trí của cha ông.

	2
	Thường thức mĩ thụât - Sơ lược về mĩ thuật thời Lê (từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVIII)
	1
	- HS hiểu khái quát về mĩ thuật thời Lê.
- Nắm bắt đặc điểm mĩ thuật thời Lê, phân biệt với các thời kỳ khác.
- Yêu quý giá trị nghệ thuật dân tộc và có ý thức bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa dân tộc.

	3
	Thường thức mĩ thụât - Một số công trình tiêu biểu của mỹ thuật thời Lê
	1
	HS hiểu biết một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Lê.
- Yêu quý và bảo vệ những giá trị văn hóa của cha ông.

	4
	Vẽ trang trí - Tạo dáng và trang trí chậu cảnh
	1
	- HS nhận biết được cách tạo dáng và trang trí chậu cảnh. 
- Biết cách tạo dáng và trang trí một hoặc một số chậu cảnh đơn giản.
- Yêu quý vẻ đẹp của những vật mẫu, những sản phẩm nghệ thuật của cha ông.

	5
	Vẽ Trang trí - Trình bày khẩu hiệu
	1
	- HS biết cách kẻ và trình bày một khẩu hiệu.
- Tự trình bày được khẩu hiệu có bố cục và màu sắc hợp lý.
- HS nhận ra vẻ đẹp của khẩu hiệu được trang trí.

	6
	Vẽ theo mẫu - Lọ và quả
	2
	- HS biết cách bày mẫu hợp lý, ghi nhớ cách vẽ một số lọ hoa và quả đơn giản.
- HS vẽ được hình gần với mẫu.
- Yêu thích vẻ đẹp của tranh tĩnh vật.

	7
	Vẽ tranh – Đề tài ngày Nhà giáo Việt Nam
	2
	- Giúp HS hiểu ý nghĩa ngày nhà giáo Việt Nam, biết chọn cho mình nội dung để thể hiện đề tài.
- HS vẽ được bức tranh về đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam.
- Có thái độ kính trọng, biết ơn các thầy cô giáo.

	8
	Thường thức mĩ thụât - Sơ lược về mĩ thuật Việt Nam giai đoạn từ 1954-1975
	1
	- HS hiểu đôi nét về mĩ thuật Việt Nam giao đoạn 1954 - 1975.
- Biết cách trình bày được các vấn đề một cách mạch lạc, nắm được các tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật cách mạng Việt Nam.
- Yêu quý, trân trọng nghệ thuật của cha ông.

	9
	Thường thức mĩ thụât - Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975
	1
	- Giúp HS hiểu biết thêm về mĩ thuật Việt Nam giai đoàn 1954 - 1975 thông qua một số tác phẩm tiêu biểu.
- Biết được một số chất liệu trong sáng tác mĩ thuật.

	10
	Vẽ Trang trí- Trình bày bìa sách
	2
	- Giúp HS biết cách trình bày bìa sách, cách tạo dáng, trang trí và mục đích của việc trang trí bìa sách.
- Biết cách trang trí và trình bày được một bìa sách.
- Yêu quý bìa sách và nét độc đáo của nghệ thuật trang trí Việt Nam.

	11
	Vẽ tranh - Đề tài Gia đình
	2
	- Giúp HS hiểu về gia đình, biết tìm nhiều nội dung thể hiện và biết cách vẽ tranh đề tài gia đình.
- HS vẽ được đúng đề tài theo ý thích.
- Thể hiện tình yêu thương, quý trọng tình thân, gia đình.

	12
	Vẽ trang trí - Tạo dáng và trang trí mặt nạ
	2
	- Giúp HS hiểu biết cách tạo dáng và trang trí mặt nạ.
- HS trang trí được mặt nạ theo ý thích.
- Yêu quý nghệ thuật trang trí của dân tộc.

	13
	Vẽ tranh -  Đề tài Ước mơ của em
	2
	- Giúp HS gợi mở những ước mơ, thể hiện nguyện vọng của mình trong tương lai.
- HS vẽ được tranh đề tài ước mơ của em.
- Có ý thức tôn trọng những ước mơ của mình và người khác.

	14
	Vẽ theo mẫu - Vẽ chân dung
	2
	- Giúp HS hiểu khái niệm vẽ chân dung, nhận biết được sự khác biệt của vẽ chân dung và ảnh chụp.
- Biết vẽ được một tranh chân dung theo ý thích.
- Yêu thích môn mĩ thuật và nghệ thuật vẽ chân dung của hội họa.

	15
	Thường thức mĩ thuật - Sơ lược về mỹ thuật hiện đại phương tây từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX
	1
	- Giúp HS hiểu về giai đoạn phát triển của mĩ thuật hiện đại phương Tây cuối TK XIX - đầu TK XX.
- HS làm quen với một số trường phái hội họa mới.
- Rèn luyện tư duy khái quát, tư duy logic kỹ năng phân tích tổng hợp, phân biệt hội họa của các dân tộc, hội họa Việt Nam với phương Tây.
- Rèn luyện cho HS ý thức phát huy nghệ thuật truyền thống, hòa đồng với mĩ thuật Thế giới.

	16
	Thường thức mĩ thuật - Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa Ấn tượng
	1
	- Giúp HS hiểu thêm về đặc điểm cũng như tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa Ấn tượng.
- Biết cách phân biệt các tác phẩm của các họa sĩ, có thể trình bày về tiểu sử của một số họa sĩ.
- Yêu quý, trân trọng những giá trị nghệ thuật của hội họa Ấn tượng.

	17
	Vẽ trang trí - Vẽ tranh cổ động
	2
	- Giúp HS hiểu biết về loại tranh cổ động và ý nghĩa của chúng.
- Biết cách sắp xếp mảng chữ và mảng hình tạo ra một bức tranh cổ động phù hợp với nội dung đã chọn.
- Yêu quý vẻ đẹp của tranh cổ động, tôn trọng những sản phẩm, những giá trị nghệ thuật do tranh cổ động mang lại.

	18
	Vẽ Trang trí - Trang trí lều trại
	1
	- Giúp HS hiểu về hình thức và cách trang trí lều trại.
- HS vẽ trang trí được 1 lều trại, có thể trang trí được lều trại đơn giản.
- HS cảm nhận được vẻ đẹp của lều trại qua việc trang trí.

	19
	Vẽ theo mẫu - Giới thiệu tỷ lệ cơ thể người và tập vẽ dáng người
	2
	- Giúp HS hiểu về tỉ lệ cơ thể người theo độ tuổi, tương quan tỉ lệ các bộ phận: đầu, mình, thân.
- Biết cách ước lượng tỉ lệ người và nắm bắt được dáng người trong các tư thế khác nhau.
- Vẽ được một vài dáng tĩnh hoặc động cơ bản, biết cách áp dụng dáng người vào tranh đề tài.
- Yêu quý và trân trọng những khám phá của các nhà giải phẫu học.

	20
	Vẽ Tranh - Minh họa truyện cổ tích
	2
	- HS hiểu về cách minh họa truyện cổ tích, phát triển trí tưởng tượng, khả năng tư duy sáng tạo cho HS.
- Thực hành minh họa truyện cổ tích yêu thích.
- HS yêu thích truyện cổ tích trong nước và thế giới.

	21
	Vẽ theo mẫu  - Xé dán tĩnh vật lọ hoa và quả (tiết 2)
	2
	- HS hiểu biết cách thực hiện tranh xé dán.
- Thực hành vẽ phác hình và sử dụng giấy màu để thể hiện màu và sắc độ của mẫu.
- Yêu quý vẻ đẹp của tĩnh vật và giá trị của tranh xé dán.

	22
	Vẽ tranh - Đề tài tự chọn
	2
	- Giúp HS phát huy được trí tưởng tượng, sáng tạo, ôn lại kiến thức và kỹ năng vẽ tranh.
- HS vẽ được một bức tranh theo ý thích.
- Yêu quý cuộc sống, trân trọng những cảnh đẹp, những hoạt động của con người và cuộc sống.

	23
	Trưng bày kết quả học tập
	1
	- HS nhận thức được bài vẽ đạt yêu cầu và vẽ đẹp.
- Yêu quý, trân trọng kết quả học tập của bản thân và bạn bè. Hình thành cố gắng phấn đấu trong môn học.


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1
	


Trang trí lều trại.
Lớp 8
	1
	· Học sinh hiểu vì sao cần trang trí lều trại, cổng trại.
· Biết cách trang trí và trang trí được cổng trại hoặc lều trại theo ý thích.
· Học sinh gắn bó với sinh hoạt tập thể


.
3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	Tuần 7
(18/10 đến 23/10)
	 Kiểm tra giữa kỳ 1
	- Các bài vẽ và sản phẩm của học sinh đạt được yêu cầu về nội dung theo chủ đề.
	Thực hành trên lớp

	Cuối Học kỳ 1
	Tuần 17
(27/12 đến 01/01)
	 Kiểm tra cuối kỳ 1
	-Các bài vẽ của học sinh đạt yêu cầu về nội dung, đường nét, màu sắc, bố cục theo chủ đề.
- Trưng bày KQHT và Đánh giá
	Thực hành trên lớp

	Giữa Học kỳ 2
	Tuần 23
(21/02 đến 26/02
	 Kiểm tra giữa kỳ 2
	- Các bài vẽ và sản phẩm của học sinh đạt được yêu cầu về nội dung theo chủ đề.
	Thực hành trên lớp

	Cuối Học kỳ 2
	Tuần 29
(04/4 đến 9/4/2022)

	Kiểm tra cuối kỳ 2:
	- Các bài vẽ của học sinh đạt yêu cầu về nội dung, đường nét, màu sắc, bố cục theo chủ đề.
- Trưng bày KQHT và Đánh giá
	Thực hành trên lớp


III. Các nội dung khác (nếu có):

	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	…., ngày    tháng   năm 20…
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)





Phụ lục IV
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN, KHỐI LỚP 9
(Năm học 2021  - 2022)
(Kèm theo Kế hoạch số:               /ngày      tháng    năm      của Trường  …..)

1. Phân phối chương trình
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1
	Vẽ theo mẫu: Tĩnh vật 
	2
	- Mô phỏng/vẽ được hình ảnh đặc điểm của mẫu và cảm thụ vẻ đẹp của mẫu có tỉ lệ phù hợp với “nguyên mẫu”.
- Bố cục cân bằng,  hài hòa… theo tương quan chung.
- Sử dụng được một số chất liệu (màu nước, màu bột, màu sáp) vào vẽ tranh.
- Vận dụng sáng tạo các yếu tố ( chồng màu, chấm, nét, hình, khối, màu, đậm nhạt…) và nguyên lí tạo hình (cân bằng, nhấn mạnh, tỉ lệ, hài hòa…) vào bài vẽ. 
- Sử dụng được kết quả học tập để tạo sản phẩm mĩ thuật ứng dụng theo yêu cầu.

	2
	Vẽ trang trí - Trang trí hội trường
	1
	- Bố cục ước lệ theo luật xa gần
- Trang trí mảng hình minh họa, mảng chữ theo chủ đề.
- Sự tương phản màu sắc.

	3
	Vẽ theo mẫu - Tập vẽ dáng người
	1
	-Nhận biết về hình dáng, tỉ lệ, vẻ đẹp cơ thể người.
- Ký họa được một số dáng người ở những tư thế khác nhau..
- Vẽ nét đậm nhạt.
- Phân biệt đặc điểm của người mẫu, tỉ lệ, cấu trúc của mẫu.

	4
	Vẽ tranh - Đề tài phong cảnh quê hương 
	2
	-Nhận thức được nội dung đa dạng của tranh phong cảnh và hình thức thể hiện. 
- Lựa chọn được 1 thể loại phong cảnh khi vẽ tranh. 
- Bố cục được hình mảng trong bức tranh hợp lí. Biết cách sử dụng đường nét, hình mảng, màu sắc chuyển đổi phù hợp không gian, thời gian. 
- Bước đầu biết sử dụng chất liệu màu nước, màu bột trong vẽ tranh. 

	5
	Vẽ tranh - Đề tài Lễ hội 
	2
	- Hiểu khái niệm về tranh đề tài, đề tài trong tranh vẽ. 
- Bước đầu nhận thức và chọn được nội dung và hình thức lễ hội. 
- Bố cục được hình mảng trong bức tranh hợp lí. 
- Biết cách sử dụng đường nét, hình mảng, màu sắc ở mức dộ đơn giản, phù hợp với nội dung. 
-Bước đầu biết sử dụng chất liệu màu nước, màu bột trong vẽ tranh. 
-Vẽ được một bức tranh đề tài theo yêu cầu bài học. 
-Bài vẽ có bố cục, hình màu, hợp lí, gần với đề tài. 

	6
	Thường thức mĩ thụât - Sơ lược về mĩ thuật thời Nguyễn (1802-1945)
	1
	- Tìm hiểu được một số nét khái quát về nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc cung đình Huế.
- Nhận biết được giá trị thẩm mĩ của nghệ thuật thời Nguyễn và mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam.
- Giới thiệu về mĩ thuật thời Nguyễn. 
- Một số công trình, thành tựu tiêu biểu mĩ thuật thời Nguyễn
- Phân tích được nét đẹp đặc trưng của mĩ thuật thời Nguyễn
- Sưu tầm một số tranh ảnh và thuyết trình về bộ sưu tập 
- ý thức bảo vệ di sản văn hóa.

	7
	Thường thức  Mĩ thuật – Sơ lược về mỹ thuật các dân tộc ít người ở VN
	1
	- Nhận biết được sự tác động của bối cảnh đời sống văn hoá, xã hội đến mĩ thuật dân tộc (phong cách thể hiện, quan điểm, tư tưởng…).
 - Vẽ được một vài họa tiết vốn cổ dân tộc trong bài học.
- Viết hoặc chia sẻ được thông tin về nội dung đã học.
- Giới thiệu sơ lược mĩ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.  
- Nét đặc trưng của từng dân tộc: Thổ cẩm, nhà rông, nhà mồ, tranh thờ, tháp chăm
- Kể tên và miêu tả được một số nét đặc trưng văn hóa của dân tộc ít người.

	8
	Thường thức mĩ thụât - Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam
	1
	-Kể tên và miêu tả được một số ngôi đình khắc gỗ đình làng Việt Nam. 
-Kể tên một số ngôi đình ở địa phương.
-Phân tích được nét đẹp các bức chạm khắc gỗ.
-Hiểu và có ý thức bảo vệ di sản 

	9
	Vẽ trang trí - Sơ lược về một số nền mỹ thuật Châu Á
	1
	-Học sinh hiểu sơ lược về vị trí địa lí và lịch sử Châu Á 
-Sơ lược về một số nền mĩ thuật Châu Á. 
-Nêu một số thành tựu: tác giả, tác phẩm, công trình  mĩ thuật Châu Á

	10
	Vẽ trang trí -Tạo dáng và trang trí túi sách
	1
	- Nâng cao hơn về nhận thức, cách tiến hành bố cục trong các bài trang trí ứng dụng cơ bản: đường diềm, hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật. 
- Biết sử dụng các họa tiết bằng các hình kỉ hà (dân tộc miền núi)và các họa tiết vốn cổ Việt Nam. 
- Biết, hiểu được nét đẹp trong họa tiết cổ. Sử dụng các họa tiết vào trang trí sao cho uyển chuyển, linh hoạt. 
- Biết được cấu trúc, tỉ lệ, kiểu dáng của chiếc túi . 
- Thực hành trên giấy hoặc trên mẫu vải thật

	11
	Vẽ trang trí - Tạo dáng và trang trí thời trang 
	2
	- Nâng cao hơn về nhận thức, cách tiến hành bố cục trong các bài trang trí ứng dụng cơ bản: cấu tạo chiếc áo, quần, sự đa dạng của thời trang phù hợp với từng đối tượng. 
-Biết cách tạo ra mẫu thời trang theo yêu cầu.
-Phân biệt các loại âu phục.
- Biết sử dụng các họa tiết, hoa văn, màu sắc, chất liệu phù hợp để thiết kế thời trang... 
- Biết được cấu trúc, tỉ lệ, kiểu dáng của mẫu thiết kế. 
- Thực hành trên giấy hoặc trên mẫu vải thật.

	12
	Vẽ trang trí - Tập phóng tranh ảnh 
	2
	-Kỉ thuật phóng tranh kẻ ô vuông.
-Kỉ thuật phóng tranh kẻ đường chéo.
-Thực hiện phóng ảnh hoặc bản đô.
- Lên đậm nhạt hoặc màu sắc như hình mãu

	13
	 Vẽ tranh -  Đề tài tự chọn
	1
	-Chọn một đề tài yêu thích để thể hiện
-Nâng cao kiến thức, kĩ năng vẽ các loại tranh. 
-Vận dụng kiến thức để vẽ được các đề tài cụ thể, đa dạng
- Bố cục, hình ảnh  và màu sắc phù hợp nội dung  đề tài.


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1
	Chủ đề 3: TINH HOA MĨ THUẬT NGƯỜI VIỆT 
Lớp 9
	3
	- Tìm hiểu được một số nét khái quát về nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc cung đình Huế.
- Nhận biết được giá trị thẩm mĩ của nghệ thuật thời Nguyễn và mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam.
- Nhận biết được sự tác động của bối cảnh đời sống văn hoá, xã hội đến mĩ thuật dân tộc (phong cách thể hiện, quan điểm, tư tưởng…).
Vẽ được một vài họa tiết vốn cổ dân tộc trong bài học.
Viết hoặc chia sẻ được thông tin về nội dung đã học.


3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	Tuần 7
(18/10 đến 23/10)
	 Kiểm tra giữa kỳ 1
	- Các bài vẽ và sản phẩm của học sinh đạt được yêu cầu về nội dung theo chủ đề.
	Thực hành trên lớp

	Cuối Học kỳ 1
	Tuần 17
(27/12 đến 01/01)
	 Kiểm tra cuối kỳ 1
	-Các bài vẽ của học sinh đạt yêu cầu về nội dung, đường nét, màu sắc, bố cục theo chủ đề.
- Trưng bày KQHT và Đánh giá
	Thực hành trên lớp

	Giữa Học kỳ 2
	Tuần 23
(21/02 đến 26/02
	 Kiểm tra giữa kỳ 2
	- Các bài vẽ và sản phẩm của học sinh đạt được yêu cầu về nội dung theo chủ đề.
	Thực hành trên lớp

	Cuối Học kỳ 2
	Tuần 29
(04/4 đến 9/4/2022)

	Kiểm tra cuối kỳ 2:
	- Các bài vẽ của học sinh đạt yêu cầu về nội dung, đường nét, màu sắc, bố cục theo chủ đề.
- Trưng bày KQHT và Đánh giá
	Thực hành trên lớp


III. Các nội dung khác (nếu có):


	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	…., ngày    tháng   năm 20…
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)




